
 

 

Ae 447BỘ Y TẾ l
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÉ DUYỆT

Lan daus..&.IAol22.   
MAU NHAN DAN TREN LO

 

   

        

 

Ra THUỐCDŨNGCHOHỆNH VIÊN

THUOCBANTHEDDON concTc: gg |
et) TAOce1 vin eo duty

600 waposzưwe Dùngđểđiều trị cácbệnhloạnthầnkhôngthuộcdạngtrầmc¿ rễ
tâmthầnphân liệt. Giaiđoạnhưngcảmcủarốiloạnlung cut: Bul

SOK: CÁCHDÙNG -LIỂULƯỢNG,CHỐNGCHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHỔ
MONGMUON,TƯƠNGTÁCTHUỐCVÀCÁCTHÔNG TIM KHÁI
Xinđọctrongtàhướngdẫnsửdụng.

ĐỂXÃ TẮM TAYCỦA TREG BẢOQUẢN:Nơikhõ,nhiệtđộdưới30C,tránhánhsáng.

CÔNGTYCốPHẨNDƯỢCPHẨMTRUNGƯNG2 wsx
9TrầnThánhTông -Q. BàTrưng -HàNội -ViệtNam SốLô §X:

US27,KCN QuangMinh-MêLình -HàNội - Việt Mem HD
DT:(04)20474126 BN

OG
I

IO
N

BN
AG

H
SN
y
a
SN
ON
K4
y
I
b
a

 

https://trungtamthuoc.com/



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC
 

 

) THUỐC BÁN THEO BON

ĐỀ THUỐC XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG

THUỐC NÀY CHÍDÙNG THEO DON CUA BAC ST
NEU CAN THEM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

Viên bao đường

AMINAZIN 25m0

TRÌNH BÀY: Lọ 600 viên.

CÔNG THỨC: Cho 1 viên bao đường
Clorpromazin hydrocÌorid....................-------ccreirenereereereerrrree25mg

Tá dược (Tinh bột sắn, Lactose, PVP K30, Cồn 96,
Magnesi stearat, Talc, Chocolate brown HT, Đường kính,

Gelatin,Titan dioxyd, Parafin) vừa đủ...... 1 viên nén bao đường

CÁC ĐẶC TÍNH TÁC DỤNG:
Các đặc tính dược lực học:

Clorpromazin là một dẫn chất của phenothiazin với tác dụng chính là hướng

thần, ngoài ra, thuốc có tác dụng an thần, chống nôn, kháng histamin và

kháng serotonin.
Tác dụng chống loạn thần là do khả năng chẹn các thụ thể D2 của vùng giữa

vỗ não và giữa hồi viền.
Tác dụng chống nôn là do chẹn các thụ thể dopamin ở vùng kích thích thụ thể

hóa học của tủy và do phong bế dây thần kinh phế vị đường tiêu hóa. Tác

dụng này có thể được tăng cường bởi các tác dụng an thần, kháng

cholinergicvà kháng histamin của các phenothiazin.

Tác dụng an thần và bình thản là do khả năng chẹn alpha-adrenergic và đối

kháng thụ thể histamin H1 của phenothiazin.
Các đặc tính dược động học:

Clopromazin được hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh huyết

tương đạt được sau khi uống từ2đến 4 giờ. Thuốc được chuyển hóa nhiều ở

gan và bài tiết qua nước tiểu và mật ở dạng các chất chuyển hóa có và không

hoạt tính.

Nồng độ trong huyết tương sau khi uống thấp hơn nhiềusovới sau khi tiêm

bắp. Nửa đời trong huyết tương khoảng 30 giờ, thuốc gắn mạnh với protein

huyết tương (khoảng 95 tới 98%). Thuốc được phân bố rộng rãi trong cơthể,

qua hàng rào máu - não và đạt được nồng độ trong não cao hơn trong huyết

tương.

Clorpromazin và các chất chuyển hóa cũng đi qua hàng rào nhau thai và tiết

vào sữa mẹ.

CHỈ ĐỊNH:
Dùng để điều trị các bệnh loạn thần không thuộc dạng trầm cảm:

Tất cả các thể tâm thần phân liệt.
Giai đoạn hưng cảm của rối loạn lưỡng cực.
Buồn nôn, nôn.
Các chứng nấc khó trị.
An thần trước phẫu thuật.
Bệnh porphyrin cấp giãn cách.

GÁCH DÙNG- LIỀU LƯỢNG: Dùng theosự chỉ dẫn của thầy thuốc.
Điều trị các bệnh loạn tâm thần:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống † viên/lần x2 lần/ngày.

Liều tối đa: 1g/ngày (đôi khi có thể tăng dần tới 2g/ngày hoặc hơn trong thời

gian ngắn).
Điều trị buồn nôn, nôn:
Người lớn và trẻ em trên 12tuổi: Uống 1 viên/lần x2~4 lần/ngày.

An thần trướcphẫu thuật:
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1-2viên, 2- 3 giờ trước phẫu thuật.

Điều trị nấc:
Người lớn và trẻ em trên 12tuổi: Uống 1-2viênx3.-4 lần/ngày.

Điều trị rối loạn chuyển hóa porphyrin:

|GMP - WHO. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Quá mẫn với bấtkỹthành phần nào của thuốc.
Người bệnh ngộ độc các barbiturat, các opiat và rượu. Người bệnh có tiền sử

giảm bạch cầu hạt, rối loạn máu, nhược cơ.

THẬN TRỌNG:
Người bệnh suy tim và suy tuần hoàn có nguy cơ bị các phản ứng không

mong muốn của thuốc và thận trọng khi sử dụng cho người bệnh có nguy cơ

loạn nhịp.
Người bệnh bị xơ cứng động mạch, bệnh gan, bệnh thận, co cứng và động

kinhcũng dễ bị các tác dụngcóhại của thuốc.
TAC DUNGKHONG MONG MUON:
Thuttng gap, ADR> 1/100
Toan than: Mét mdi, chóng mặt, hạ huyết áp, nhịp tìm nhanh.

TKTW: Loạn vận động muôn, hội chứng Parkinson, trạng thái bồn chồn

không yên.
Nội tiết: Chứng vú to ở đàn ông, tăng tiết sữa.
Tiêu hóa: Khô miệng, nguy cơ sâu răng.

Tim: Loạn nhịp.
Da: Phan ứng dị ứng, tăng mẫn cảm với ánh sáng.

Ítgặp, 1/1000 <ADR< 1/100
Tiêu hóa: Chứng táo bón.
Sinh dục tiết niệu: Liệt dương và rối loạn giới tính.
Gan: Viêm gan và vàng da ứmật.
Thần kinh: Loạn trương lực cơ cấp.
Mắt: Thủy tinh thể mờ, lắng đọng giác mạc sau khi dùng liều cao dài ngày.

Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
Dùng kết hợp với các thuốc gây ức chế TKTW sẽ làm tăng ức chế hô hấp và

TKTW.
Các barbiturat làm tăng chuyển hóa của clorpromazin ở gan, do đó sẽ làm

giảm nồng độ thuốc trong huyếttương và có thểgiảm hiệu lực điều trị.

Dùng đồng thời với thuốc chống trầm cảm 3 vòng, một số thuốc dãn cơ

xương, thuốc kháng histamin hoặc thuốc chống Parkinson có thể làm tăng

tác dụng khang cholinergic.

Dùng kết hợp các thuốc chống loạn thần với lithium hoặc thuốc chống trầm

cảm 3 vòng có thể làm tăng độc tính với thần kinh.

Dùng đồng thời các thuốc chống loạn thần và các thuốc chống trầm cảm 3

vòng sẽ làm giảm sự chuyển hóa của mỗi thuốc và có thể tăng độc tính của

từng thuốc đó.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Phụ nữcó thai: Dùng clorpromazin trong 3 tháng cuối của thai kỳ có thể gây

tác dụng có hại về thần kinhchotrẻ sơ sinh là các rối loạn ngoại tháp. Các tác

dụng này thường hồi phục, nhưng cũng có thể rất nặng. Vì nguy cơ đó, tránh

dùng thuốc an thần ở3 tháng cuối của thai kỳ.

Thời kỳ cho con bú: Vì clorpromazin tiết vào sữa và có khả năng gây các

phản ứng có hại nguy hiểm cho trẻ bú mẹ, do đó nếu người mẹ khi dùng

thuốc thì nên ngừng cho con bú.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
Thời gian ngộ độc thường xảy ra trong vòng 2tới 6 giờ sau khi quáliều, nhưng

khởi đầu và đỉnh cao của ngộ độc thường chậm hơn, và nếu đã uốngbác

thuốc gây giảm nhu động động ruột nhưcácthuốc kháng cholineglc. `

Chủ yếu cũng là điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Cần rửa dạ dày sớm, theo dõi.

va dam bao thông thoáng đường thở cho người bệnh. và”

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
Không dùng quá thời hạn ghỉ trên bao bì.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
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